
Giá đất ở

Từ Đến Vị trí 1

Đường cặp kênh Khẩn - Bình Tân Đường kênh Làng - Bình Tân 638

Đường kênh Làng - Bình Tân Cầu phà Tân Long sông Cửa Tiểu 572

Trụ điện trung thế số 88 Phòng khám khu vực Long Bình 693

Phòng khám khu vực Long Bình Đường huyện 16 1.012

Đường huyện 16 Cống Năm Đực 693

Cống Năm Đực Giáp ranh xã Vĩnh Hựu 528

484

Đường tỉnh 877 Đường Xóm Thủ 3 473

Đường Xóm Thủ 3 Đường Giồng Nhỏ ấp Ninh Quới 450

Đường Giồng Nhỏ ấp Ninh Quới Hết ranh trường THCS-THPT Long Bình 473

Đoạn còn lại 450

Đường Thạnh Hòa Đông - Thạnh Trị Cầu Xóm Lá 450

Đoạn còn lại 1.012

Ngã ba giao với Đường tỉnh 877 Đường huyện 19B 495

Đường huyện 19B hết ranh xã Long Bình 450

6
Đường huyện 19B (Đường đê tả sông Cửa 

Tiểu)
Giao lộ Đường huyện 19 (xã Bình Tân cũ) Cống rạch Già (xã Bình Tân cũ) 473

7 Đường đê Tây ấp Thuận Trị (ĐH.11C cũ) Đường tỉnh 877 (xã Bình Tân cũ ) Đường huyện 11 (xã Bình Tân cũ) 450

8
Đường đê Long Hải -Thạnh Lợi (ĐH.17B 

cũ)
ĐH.16 (xã Long Bình) ĐT.877 (xã Bình Tân) 450

9 Chợ Long Bình 1.100

10 600Đường Tỉnh 864

Nội ô trong khu vực chợ  

3 Đường huyện 11

4 Đường huyện 16

5 Đường huyện 19 (đường Lợi An cũ)

Đoạn còn lại (Đường tỉnh 877E cũ)  

1 Đường tỉnh 872B

2

Đường tỉnh 877(Theo Quyết định số 

24/2020/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh)

74. XÃ LONG BÌNH 

STT Tuyến đường
Đoạn đường


